
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ 

 

NỘI DUNG: 1 

Câu hỏi ứng dụng 1 

Câu hỏi 1 trang 90: 1 

Câu hỏi 2 trang 92: 2 

Câu hỏi 3 trang 92: 2 

Bài tập ứng dụng: 3 

Bài 1 (trang 93 sgk Sinh học 7): 3 

Bài 2 (trang 93 sgk Sinh học 7): 3 

Bài 3 (trang 93 sgk Sinh học 7): 4 

Lý thuyết trọng tâm: 4 

 

Câu hỏi ứng dụng 

Câu hỏi 1 trang 90:  

Lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng 1 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Bảng 1. Sự đa dạng về môi trường sống 

Câu hỏi 2 trang 92:  

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (√) 

vào ô trống tương ứng. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

✓ - Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là lớp áo ngụy trang của chúng. 

✓ - Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt động 

bản năng. 

... - Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác. 

✓ - Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng. 

... - Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. 

✓ - Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí 

✓ - Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. 

✓ - Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng. 

Câu hỏi 3 trang 92: 

Hãy điền thêm tên sâu bọ và đánh dấu (√) vào ô trống chỉ vai trò thực tiễn của chúng ở 

bảng 2. 

Hướng dẫn giải chi tiết: 
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Bảng 2. Vai trò thực tiễn của sâu bọ 

Bài tập ứng dụng: 

Bài 1 (trang 93 sgk Sinh học 7):  

Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương ? 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 Một số sâu bọ có tập tính phong phú: 

   - Ong: tìm kiếm mồi, bảo vệ tổ, chăm sóc con non, sống thành xã hội. 

   - Kiến: săn mồi, bảo vệ tổ, chăm sóc con non, sống thành xã hội. 

   - Muỗi: giao hoan trong mùa sinh sản, đẻ trứng ở môi trường nước. 

   - Chuồn chuồn: đẻ trứng ở nước, giao hoan trong mùa sinh sản. 

Bài 2 (trang 93 sgk Sinh học 7):  

Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân 

khớp khác ? 

Hướng dẫn giải chi tiết: 
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 Đặc điểm phân biệt sâu bọ với các chân khớp khác: 

   - Cơ thể được chia thành 3 phần: đầu, ngực, bụng. 

   - Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân bò và 2 đôi cánh. 

Bài 3 (trang 93 sgk Sinh học 7):  

Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ? 

Hướng dẫn giải chi tiết: 

 Các biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng bảo vệ môi trường: 

   - Bảo vệ các loài thiên địch. 

   - Sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học. 

   - Bắt sâu bọ bằng tay hoặc bẫy. 

Lý thuyết trọng tâm: 

I. Một số đại diện khác 

1. Sự đa dạng về loài, lối sống, tập tính 

Giới thiệu một số đại diện sâu bọ thường gặp xung quanh chúng ta. 
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2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống 

Sâu bọ phân bố rộng khắp các môi trường trên Trái Đất như: dưới nước, trên cạn, sống tự 

do và kí sinh. Ở đây cũng gặp rất nhiều sâu bọ, đặc biệt là ở thiên nhiên nhiệt đới. 

Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống 

 

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN 

1. Đặc điểm chung 
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- Các đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ là 

+ Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng 

+ Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh 

+ Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí 

- Ngoài ra, sâu bọ còn có một số đặc điểm khác: 

+ Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng. 

+ Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và hoạt động bản 

năng. 

+ Sâu bọ có đủ 5 giác quan: xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác. 

+ Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. 

+ Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng. 

2. Vai trò thực tiễn 

Một số sâu bọ rất có ích. Thời cổ, người Ai Cập đã coi tổ ong mật như một xưởng bào 

chế dược phẩm. Nước ta có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ, dệt lụa từ lâu đời. Tuy thế, 

một số lượng lớn sâu bọ phá hại cây trồng đáng kể, có thể làm giảm tới 20% sản lượng 

thu hoạch hằng năm. 

Bảng 2: Vai trò thực tiễn của sâu bọ 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

Châu chấu phá hoại cây trồng 
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Tằm được nuôi để lấy sợi 
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Ong mật thụ phấn cho cây trồng 

 

HẾT. 
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